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   Căn cứ Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị 

trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021 và Tết Nhâm Dần năm 2022.   

Để đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường 

hàng hóa phục vụ cho nhân dân trong những dịp cao điểm, nhất là dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022 và mùa khai giảng an toàn, tiết kiệm với giá cả hợp lý. 

Sở Công Thương đã phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021 và Tết Nhâm Dần năm 2022 và được UBND tỉnh 

ban hành tại Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 09/8/2021. 

  Trên cơ sở đó, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch cụ thể xác định 

lượng hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường năm 2021 và Tết Nhâm Dần năm 

2022 trên địa bàn tỉnh, với tổng trị giá hàng hóa 291.982  triệu đồng (trong đó, 

giá trị hàng hóa phục vụ tết 147.443  triệu đồng, phục vụ mùa khai giảng 144.539 

triệu đồng). Ngoài ra, còn có 12 thương nhân hoạt động cung cấp xăng dầu cho 

tổng 322 cửa hàng trên địa bàn đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường. 

Để đảm bảo đủ, kịp thời hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân, Sở 

Công Thương trân trọng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp 

tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền đến người dân biết các doanh nghiệp tham gia dự trữ 

hàng hóa bình ổn thị trường và các điểm bán hàng bình ổn thị trường trên địa bàn 

tỉnh phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân năm 2021 và tết Nhâm Dần năm 

2022 (Đính kèm Danh sách các doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa  và các 

điểm bán hàng bình ổn thị trường). Đồng thời, chỉ đạo thường xuyên nắm tình 

hình thị trường hàng hóa trên địa bàn, nếu có biến động kịp thời báo cáo về Sở 
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Công Thương để phối hợp xử lý nhằm bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng 

thiết yếu cho người dân. 

   Sở Công Thương rất mong UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp 

thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Các PGĐ Sở (biết); 
- Lưu VT, QLTM. 

KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Võ Minh Cầm 
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DANH SÁCH  
DOANH NGHIỆP THAM GIA DỰ TRỮ HÀNG HÓA VÀ CÁC ĐIỂM BÁN 

HÀNG BÌNH ỖN THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH 
(Đính kèm Công văn số       /SCT-QLTM ngày        tháng 9 năm 2021  

của Sở Công Thương Trà Vinh) 

  

I. HÀNG HÓA PHỤC VỤ TẾT NHÂM DẦN 

1. Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sài Gòn Trà Vinh (Siêu thị 
Co.opmart Trà Vinh 

 - Hàng hóa dự trữ: Gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, thủy hải sản, rau củ, 
bánh kẹo, mì ăn liền, đường, nước giải khát, dầu ăn, sữa các loại,... 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng: Tại Siêu thị Co.opmart Trà Vinh, Nguyễn 

Đáng, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0294.3740708 
hoặc 0294.6290707. 

 2. Siêu thị Co.opmart Tiểu Cần. 

 - Hàng hóa dự trữ: Gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, thủy hải sản, rau củ, 
mì ăn liền, đường, dầu ăn, muối, sữa các loại,... 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng: Tại Siêu thị Co.opmart Tiểu Cần, Khóm 2, 

thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.  

 - Điện thoại: 0294. 3900003. 

  3. Siêu thị Co.opmart Duyên Hải. 

 - Hàng hóa dự trữ: Gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, thủy hải sản, rau củ, 
mì ăn liền, đường, dầu ăn, sữa các loại, tập học sinh, cặp... 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng: Tại Siêu thị Co.opmart Duyên Hải, Lý 

Thường Kiệt, Khóm 1, Phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.  

 - Điện thoại: 0917.578095 hoặc 0917.578096. 

  4. Siêu thị EB Trà Vinh (Go Trà Vinh) 

  - Hàng hóa dự trữ: Gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, thủy hải sản, rau củ, 
mì ăn liền, dầu ăn, sữa các loại,... 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng: Tại Siêu thị EB Trà Vinh (Go Trà Vinh), Võ 

Nguyên Giáp, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.  

 - Điện thoại: 0778 708129 hoặc 0294.3900222. 

 5. Siêu thị VinMart   

  - Hàng hóa dự trữ: Gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, thủy hải sản, rau củ, 
mì ăn liền, dầu ăn, sữa các loại... 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng: Tại Siêu thị, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 

3, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.  

 - Điện thoại: 0795 406768. 

 6. Công ty Lương Thực Trà Vinh 

   -  Hàng hóa dự trữ: Gạo. 
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 - Địa điểm dự trữ: Tại các kho của Công ty (huyện Càng Long,..) tỉnh Trà 
Vinh. 

  - Điện thoại: 0294.3867014 hoặc 0294.3862636. 

 7. Công ty TNHH TM-DV Đức Hưng 

 - Hàng hóa dự trữ: Mì gói, dầu ăn. 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng: 

 + Kho: Số 210, Đường Mậu Thân, Phường 9, Thành phố Trà Vinh. 

 + Cửa hàng: Số 82, Độc lập, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, 

 - Điện thoại: 0294 3854816. 

  8. Công ty TNHH MTV TMVT Trường Anh 

 - Hàng hoá dự trữ: Dầu ăn, Sữa các loại, 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng:  

 + Tại kho hàng của Công ty (số 109, đường tránh Quốc lộ 53, Phường 5). 

 + Cửa hàng: Số 07, Phạm Thái Bường, Phường 3, Thành phố Trà Vinh. 

 - Điện thoại: 0294 3858765. 

 9. Công ty TNHH MTV Mai Ninh 

 - Hàng hoá dự trữ: Gạo, Dầu ăn, Sữa các loại, 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng:  

 + Tại kho hàng của Công ty (Võ Văn Kiệt, Phường 7, Thành phố Trà Vinh). 

 + Cửa hàng: Số 59, Điện Biên Phủ, Khóm 2, Phường 6, Thành phố Trà Vinh. 

 - Điện thoại: 0294 3862708.  

  10. Công ty TNHH MTV Công Linh 

 - Hàng hóa dự trữ: Sữa các loại. 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng: 03 điểm. 

 + Số 41, Điện Biên Phủ, Khóm 7,  Phường 6, Thành phố Trà Vinh. 

 + Chi nhánh 1 Công ty TNHH MTV Công Linh: Số 79, Khóm 2, Phường 2, 

thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

 +  Chi nhánh 2 Công ty TNHH MTV Công Linh: Số 79, đường tránh Quốc 
lộ 53, ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 

 - Kho dự trữ: Số 39, Nguyễn Thiện Thành, ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi, huyện 
Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

 - Điện thoại: 0294 6549999 

 11. Công ty CP TMDV Rau sạch 

 - Hàng hóa dự trữ: Rau củ quả, Gạo. 

 - Địa điểm dự trữ và bán hàng:  03 điểm. 

 + Cửa hàng Minh Nhí số 01 - Chợ Phường 1, Thành phố Trà Vinh. 

 + Cửa hàng Minh Nhí số 02 - Chợ Phường 1, Thành phố Trà Vinh. 
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 + Cửa hàng Minh Nhí số 03 - Chợ Bạch Đằng, Phường 6, Thành phố Trà 
Vinh. 

 - Kho dự trữ:  ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh. 

 - Điện thoại: 090 108 7285 – 091 902 6500 

 12. Các Cửa hàng Bách Hóa Xanh: 16 điểm bán hàng  

 - Hàng hóa dự trữ: Gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, thủy hải sản, rau củ, 
mì ăn liền, dầu ăn, sữa các loại,... 

 - Địa điểm bán hàng và dự trữ: 

 * Thành phố Trà Vinh: 03 điểm  

 - Số 70, Hùng Vương, Tổ 2, Phường 4, Thành phố Trà Vinh (Ngay Bưu 
Điện Trà Vinh): Điện thoại: 0817 879235. 

 - Số 174 B, Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Thành phố Trà Vinh: Điện thoại: 
0981 432368 

 - Số 25, Nguyễn Đáng, Khóm 8, Phường 6, Thành phố Trà Vinh (Cách cầu 

Long Bình 2 - 100m): Điện thoại: 0896 402087. 

 * Huyện Trà Cú: 01 điểm  

  Khóm 4, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh: Điện thoại: 0976 

652412. 

 * Huyện Tiểu Cần: 01 điểm 

  Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (Gần Điện Máy 

Xanh): Điện thoại: 0927 837482. 

 * Huyện Cầu Ngang: 02 điểm  

 - Đường 3 tháng 2, Khóm Minh Thuận B, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà Vinh (Kế bên Bưu điện Huyện Cầu Ngang): Điện thoại: 0966 
409739. 

 - Ấp Chà Và, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (Cách chợ 

Vinh Kim 140m): Điện thoại: 0976 046262. 

 * Huyện Châu Thành: 01 điểm  

  Đường 2 tháng 9, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

(Cách Bưu điện Châu Thành 70m): Điện thoại: 0358 200527. 

 * Thị xã Duyên Hải: 02 điểm  

 - Chợ Long Hữu, Khóm 1, Phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Ngay 

chợ Long Hữu): Điện thoại: 0989 272108. 

 - Khóm 1, Phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Gần chợ Duyên Hải): 
Điện thoại: 0382 636849. 

 * Huyện Càng Long: 05 điểm  

 - Ấp Tân An Chợ, xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (Đối Diện 
Chợ Tân An): Điện thoại: 0762 929494. 

 - Khóm 4, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (Gần chợ 
Càng Long): Điện thoại: 0971 119929. 
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 - Khóm 6, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (Ngã 3 Chợ 
Mỹ Huê): Điện thoại: 0939 483849. 

 - ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (Cách 
chợ Ba si 50 m): Điện thoại: 0939 685690. 

 - Xã Huyền hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh: Điện thoại: 0362 173409. 

 * Huyện Cầu Kè: 01 điểm  

  Khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh: Điện thoại: 0343  
929494. 

 13. Các cửa hàng VinMart+: 08 cửa hàng trên địa bàn Thành phố Trà 
Vinh 

 - Hàng hóa dự trữ: Gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng, thủy hải sản, rau củ, 

mì ăn liền, dầu ăn, sữa các loại,... 

 - Địa điểm bán hàng và dự trữ: 

 + Số 491, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, Thành phố Trà Vinh: Điện 

thoại: 0974 438879. 

 + Số 28-29 Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Trà Vinh: Điện thoại: 0373 
551864. 

 + Số 21, Khóm 8, Phường 6, Thành phố Trà Vinh: Điện thoại: 0933 635303.  

 +Số 57 Đồng Khởi, Phường 6, Thành phố Trà Vinh: Điện thoại: 0932 
800896. 

 + Số 214, Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Trà Vinh: Điện thoại: 0927 580562. 

 + Số 120, Trần Quốc Tuấn, Phường 2, Thành phố Trà Vinh: Điện thoại: 
0972 607764. 

 + Số 10, Phạm Hồng Thái, Phường 3, Thành phố Trà Vinh: Điện thoại: 0934 
371018. 

 + Số 363, Khóm 8, Phường 7 (Đường 19/5 nối dài), Thành phố Trà Vinh: 

Điện thoại: 0388 951599. 

 14. Công ty TNHH  MTV Thương mại Dầu khí Hoàng Đông 

 - Hàng hóa dự trữ: Khí dầu mỏ hóa lỏng. 

 - Điểm bán hàng: 13 điểm, gồm: 

  + Trạm chiết nạp gas Hoàng Đông: Bót Chếch, Lương Hòa, Châu Thành;   

        + Cửa hàng gas Hoàng Đông: Số 164, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 7, Phường 

9, Thành phố Trà Vinh; 

  + Cửa hàng gas Hoàng Đông: Khóm 4, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú; 

        + Cửa hàng gas Tùng: Khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần;  

  + DNTN Bảo Xuân: Khóm 6, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần;  

  + Cửa hàng Mỹ Châu:  Khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần;  

  + Cửa hàng Đổ Chí: Ấp Chợ, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải; 

  + DNTN Vương Vĩnh Hiệp: Ấp Thốt lốt, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải; 
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   + Cửa hàng Công Tập: Đường 2/9, Khóm 2, Phường 1, thị xã Duyên Hải. 

  + Cửa hàng Lâm Trường Sơn: Khóm 1, Phường 1, thị xã Duyên Hải;  

  + Cửa hàng Gas Thành: Khóm Minh Thuận B, thị trấn Cầu Ngang;  

  + Cửa hàng Gas Hoàng Lý: Ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành;   

        + Cửa hàng Thanh Tuấn: Khóm 1, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long. 

 15. Các doanh nghiệp xăng dầu: Tỉnh Trà Vinh hiện có 12 đơn vị thương 
nhân hoạt động cung cấp xăng dầu cho tổng 322 cửa hàng trên địa bàn đảm bảo 
nguồn cung xăng dầu cho thị trường như sau: Công ty TNHH MTV Xăng dầu Trà 

Vinh; Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh; Chi nhánh Công ty Cổ phần 
Thương mại Dầu khí Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh; Doanh nghiệp tư nhân Minh 
Hớn; Chi nhánh Công ty Cổ phần Dầu khí Mekong tại tỉnh Trà Vinh; Công ty 

TNHH Thương mại Dầu khí  Nam Sông Hậu; Công ty TNHH XNK SX TM Dầu 
Khí Petrol Life; Công ty Cổ phần Xăng dầu An Hữu Trà Vinh; Công ty Cổ phần 
XNK Thương mại Dầu khí Petrol Vina; Công TNHH TM DV Hào Phát Phú 

Petro; Công ty TNHH XD Khí hóa lỏng Hậu Giang; Công ty TNHH Dầu khí 
Châu Duy. 

 16. Ngoài các doanh nghiệp nêu trên, hàng hóa còn được dự trữ tại các cửa 

hàng tiện lợi và các doanh nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn 
tỉnh. 

II. HÀNG HÓA PHỤC VỤ MÙA KHAI GIẢNG 

1. Công ty Cổ phần Sách Thiết bị và Trường học: 09 điểm bán hàng 

 - Nhà sách thiết bị giáo dục: Số 03, Trưng Nữ Vương, Phường 1, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0386 047 225. 

  - Nhà sách Liên Sương: Số 125-127, Trần Quốc Tuấn, Phường 2, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

  - Nhà sách Khai Trí: Số 07 Nguyễn Đáng, Phường 7, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh. 

  - Các Bưu Điện huyện, thị xã trong tỉnh;  

  - Đại lý Đoàn Ngọc Ba: Số 56, Trần Hưng Đạo, Khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, 

huyện Tiểu Cần;  

 -  Đại lý Sách Cầu Ngang: Số 262, đường 3/2, thị trấn Cầu Ngang, huyện 
Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 

  - Đại lý Trần Quốc Minh: Khóm 2, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà 
Vinh;   

  - Đại lý Than Hoài Oanh: Khóm 1, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh; 

  - Đại lý Phạm Thanh Hồng: Số 260, đường 3/2, thị trấn Cầu Ngang, huyện 
Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 

  2. Ngoài doanh nghiệp nêu trên, hàng hóa còn được dự trữ tại hộ kinh 
doanh và doanh nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh./. 
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